
TOÀ ÁN NHÂN DÂN                           

HUYỆN TH O ,TP. HÀ NỘI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Bản án số: 40/2021/HNGĐ -ST  

Ngày: 24/12/2021 

V/v: Ly hôn. 
 NNHHÂÂNN  DDAANNHH  

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TH O 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Phạm Văn Khải 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông  ê  u n  N   ; Bà N u  n Th   inh Hu  n 

Thư ký ghi biên bản phiên toà :  n  Đ  Văn Th  n , Th  ký Tò  án 

Đại diện Viện kiểm sát nh n d n hu ện Th O:  

Ông M    n    n- Ki m sát viên. 

Ngày 24 tháng 12 năm 2021 tại: Trụ sở Toà án nhân dân hu ện Th O - TP Hà Nội; 

xét xử s  thẩm  ôn  kh i vụ án Hôn nhân  i  đình thụ lý số: 100/2021/TLST-

HNGĐ n à  19 tháng 7 năm 2021 v : “Ly hôn” theo  u ết đ nh đ   vụ án r  xét xử 

số 23/2021/ ĐXX-ST ngày 22 tháng 11 năm 2021;  u ết đ nh ho n phiên tò  số 25 

n à  07/12/2021;  iữ   á  đ  n  sự: 

+ Nguyên đơn: Ch  Đào Th  N    M,  inh năm 1990  Đ    h : thôn Th nh M  x  A, 

hu ện  u nh Phụ  t nh Thái Bình   

+ Bị đơn:  nh N u  n  ạnh H   inh năm 1987  Đ    h : thôn T  x  C  hu ện Th O, 

Thành phố Hà Nội   

Tại phiên tò   h  M    m t  anh H v n  m t l n th  h i. 
 

   

                                               NỘI DUNG VỤ ÁN: 

     Tron  đ n xin l  hôn và l i khai tiếp theo của  h  Đào Th  N    M thì vụ án    

nội dun  nh  s u : 

      N à  12 thán  12 năm 2012 tôi đăn  ký kết hôn với  nh N u  n  ạnh H, sinh 

năm 1987 là n   i thôn T  x  C  hu ện Th O, TP  Hà Nội s u khi kết hôn h i  i  

đình  ùn   hún  tôi tổ  h   l    ới s u n à    ới tôi v   hun  sốn   ùn  với  nh H 

và ở tại nhà  ủ  bố mẹ anh H  th i  i n đ u tình  ảm vợ  hồn  bình th  n   tron  

quá trình  hun  sốn  vợ  hồn  phát sinh nhi u mâu thu n  V  n u ên nhân do t nh 

tình vợ  hồn  khôn  hợp  khôn   i bảo đ ợ   i  việ   i n   i đ  làm  anh H  h i 

b i tr i  ái và đánh và v t hết đồ đạ  đuổi r  kh i nhà  đe d    iết tôi t  đ  mâu 

thu n n à   àn  lớn   hún  tôi đ  l  thân t  năm 2020  ho đến n   khôn  qu n hệ 

với nh u nữ   N   xét tình  ảm vợ  hồn  đ  hết nên đ  n h   iải qu ết  ho l  hôn  

 Về con chung: Chúng tôi có 02 con chung: 

1. N u  n Hoàn  Y, sinh n à  06/12/2013  

2. N u  n  inh Q  sinh n à  13/11/2015  hiện  ả h i  on đ n  ở với anh H và bà 

nội  Khi l  hôn  h  xin đ ợ  nuôi  háu Hoàn  Y   òn  nh H nuôi  háu  inh Q  

khôn  bên nào phải trợ   p nuôi  on. 
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- V  tài sản  hun   ủ  vợ  hồn : Vợ  hồn  tôi    một  hiế  xe ô tô To oT  

VI   số sàn đ i 2020 màu đ  bi n ki m soát số 30G- 20067 đăn  ký m n  tên  nh 

H và một thử  đ t 96 5m2 tại tổ *  th  tr n  n Bài  hu ện  u nh Phụ  t nh Thái 

Bình  N   do  nh H  â  kh  khăn  ố tình v n  m t nên khôn   êu   u  iải qu ết 

phân  hi  tài sản chung. 

- V   ôn  s   đ n    p với  i  đình  hồn : khôn      ôn  s    ì  

- V  nợ  hun : Chún  tôi khôn     nợ  hun . 

Tại phiên tò  n u ên đ n  iữ n u ên qu n đi m khởi kiện. 

Đại diện Viện kiểm sát nh n d n hu ện Th O phát biểu: 

1. Việc tu n theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán 

Thẩm phán đ ợ  phân  ôn   iải qu ết vụ việ  đ  thự  hiện  á  qu  đ nh  ủ  

B TTD  v  thẩm qu  n thụ lý  xá  đ nh đún   đ   đủ t   á h n   i th m  i  tố 

tụn   đ  thu thập  h n     theo qu  đ nh pháp luật;  i o nhận  á  qu ết đ nh  văn 

bản đ   đủ  đún  th i hạn  Tu  nhiên  vụ án đ ợ  thụ lý n à  19/7/2021 nh n  đến 

n à  07/12/2021 mới đ   r  xét xử là vi phạm th i hạn xét xử vụ án hôn nhân  i  

đình theo qu  đ nh tại Đi u 203 Bộ luật tố tụn  dân sự  

2. Việc tu n theo pháp luật tố tụng của Hội đồng giải qu ết việc d n sự, Thư ký 

phiên họp 

Hội đồn   iải qu ết việ  dân sự và th  ký phiên h p đ  tuân theo đún   á  qu  

đ nh  ủ  B TTD  v  việ  mở phiên h p  iải qu ết s  thẩm vụ việ   

3. Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng  

N u ên đ n  h p hành đún  qu  đ nh  ủ  pháp luật  đến Tò  án làm việ  theo 

 i   triệu tập  ủ  Tò  án theo Đi u 70  71 B TTD   B  đ n khôn   h p hành  i   

triệu tập  ủ  Tò  án theo Đi u 70  72 B TTD   

4. Ý KIẾN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC 

- V  tình  ảm: Việ  kết hôn  ủ   h  M   nh Hùn  là tự n u ện     đăn  ký kết 

hôn theo qu  đ nh pháp luật  là hôn nhân hợp pháp  N    h  M    đ n đ  n h  xin l  

hôn  nh Hùn     n áp dụn  Đi u 56  uật hôn nhân và  i  đình năm 2014 và Bộ luật 

tố tụn  dân sự 2015 đ   iải qu ết  

Xét th    tron  khoản  th i  i n  hun  sốn  với nh u  vợ  hồn   h  M, anh 

Hùn  phát sinh nhi u mâu thu n   uộ  sốn  hôn nhân khôn  hạnh phú   mụ  đ  h 

hôn nhân khôn  đạt đ ợ    h  M đ  sốn  l  thân với  nh Hùn  t  đ u năm 2020 đến 

n    N    h  M làm đ n xin l  hôn  nh Hùn  nên   n  h p nhận  

- V   on  hun : H i vợ  hồn     02  on  hun  là  háu N u  n Hoàn   ến  

sinh n à  06/12/2013 và  háu N u  n  inh Q, sinh ngày 13/11/2015. Sau khi ly 

hôn   i o  háu N u  n Hoàn   ến  ho  h  M   háu N u  n  inh Q cho anh Hùng 

nuôi d ỡn   khôn  bên nào phải đ n    p nuôi  on  hun   ho đến khi    qu ết đ nh 

khác. 

- V  tài sản  hun    ôn  nợ  hun : Khôn   êu   u Tò  án  iải qu ết  

* Đề nghị Hội đồng xét xử: 
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- Áp dụn  Đi u 56  uật hôn nhân và  i  đình 2014   h p nhận đ n khởi kiện 

 ủ   h  Đào Th  N    M  xử  ho  h  M đ ợ  l  hôn  nh Hùn   

- Áp dụn  Đi u 58  81  82  83  84  uật hôn nhân và  i  đình 2014   i o  háu 

N u  n Hoàn   ến  ho  h  M   háu N u  n  inh Q  ho  nh Hùn  nuôi d ỡn   

khôn  bên nào phải đ n    p nuôi  on  hun   ho đến khi    qu ết đ nh khá   

- V  tài sản  hun    ôn  nợ  hun : Khôn   êu   u Tò  án  iải qu ết  

- Áp dụn  Đi u 147 B TTD   N h  qu ết 326/2016  ủ  UBTV H qu  đ nh v  m   

thu  mi n   iảm  thu  nộp  quản lý và sử dụn  án ph  và lệ ph  tò   n u ên đ n phải 

nộp án ph  s  thẩm   

            NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

                u khi n hiên   u  á  tài liệu    tron  hồ s  vụ án đ ợ  thẩm tr  tại phiên 

toà và  ăn    vào kết quả tr nh luận tại phiên toà  Hội đồn  xét xử nhận đ nh  

    [1]   V  tố tụn : Ch  M và anh H tron  quá trình  hun  sốn  đ  phát sinh nhi u 

mâu thu n   h  M  đ  khởi kiện xin l  hôn thì  nh H đ  b  đi v n  m t tại n i    trú  

do vậ  Tò  án đ  tiến hành niêm  ết  á  văn bản tố tụn  theo qu  đ nh tại đi u 179 

Bộ luật tố tụn  dân sự  Ngày 07/12/2021 Tò  án tiến hành mở phiên tò   tại phiên 

tòa anh H v n  m t  tò  án đ  r  qu ết đ nh ho n phiên tò  và  n đ nh phiên tò  l n 

th  h i mở lại vào hồi 8  i  30 phút n à  24/12/2021 và tiếp tụ  tiến hành niêm  ết 

theo đún  qu  đ nh tại đi u 179 Bộ luật tố tụn  dân sự  Việ  anh H v n  m t suốt 

tron  quá trình  iải qu ết vụ án  ũn  nh  tại phiên tò  hôm n    anh H không có yêu 

  u phản tố  Tò  án tiến hành xét xử v n  m t  nh H là đún   qu  đ nh tại tại đi u 

227 Bộ luật tố tụn  dân sự    

    [2]   V  qu n hệ hôn nhân: Anh N u  n  ạnh H và  h  Đào Th  N    M  đăn  

ký kết hôn n à 12/12/2012 tại UBND x  C là   p    thẩm qu  n  hun  sốn  với 

nh u trên    sở tự n u ện  ủ  h i bên  nên đâ  là hôn nhân hợp pháp đ ợ  Nhà 

n ớ   ôn  nhận  Tron  quá trình  hun  sốn  vợ  hồn   nh H phát sinh nhi u mâu 

thu n V  n u ên nhân do t nh tình vợ  hồn  khôn  hợp  khôn   i bảo đ ợ   i  việ  

 i n   i đ  làm  anh H  h i b i tr i  ái và đánh và v t hết đồ đạ  đuổi r  kh i nhà  

đe d    iết  h  M t  đ  mâu thu n n à   àn  lớn   nh   h  đ  l  thân  h  M v  nhà 

mẹ đ  ở t  năm 2020  ho đến n   khôn  qu n hệ với nh u nữ   N    h  M    

n u ện v n  xin l  hôn.Tò  xét th   hôn nhân lâm vào tình trạn  tr m tr n   đ i 

sốn   hun  khôn  th  kéo dài mụ  đ  h hôn nhân khôn  đạt đ ợ     n áp dụn   á  

qu  đ nh  ủ   uật Hôn nhân và  i  đình năm 2014 xử  ho  h  Đào Th  N    M 

đ ợ  l  hôn  nh N u  n  ạnh H. 

    [3]  V  con chung : có 02 con chung: 

1. N u  n Hoàn  Y, sinh n à  06/12/2013  

 2. N u  n  inh Q  sinh n à  13/11/2015  hiện  ả h i  on đ n  ở với  nh H. Xét 

 h  M    n u ện v n  đ ợ  nuôi  háu N u  n Hoàn  Y  n à  19/07/2021  háu Y 

   bản kh i  ũn     n u ện v n  đ ợ  ở với mẹ nên   n  i o  ho  h  M đ ợ  nuôi 

 háu Hoàn  Y   òn  nh H nuôi  háu  inh Q  khôn  bên nào phải trợ   p nuôi  on. 

- V  tài sản  hun    ôn  s     ôn  nợ  hun : theo l i kh i  ủ   h  M    một 

 hiế  xe ô tô To oT  VI   số sàn đ i 2020 màu đ  bi n ki m soát số 30G- 20067 



 4 

đăn  ký m n  tên  nh H và một thử  đ t 96 5m2 tại tổ 10  th  tr n  n Bài  hu ện 

 u nh Phụ  t nh Thái Bình  N   do  nh H  â  kh  khăn  ố tình v n  m t, không    

l i kh i nên  h  M khôn   êu   u  iải qu ết phân  hi  tài sản chung. Tò  xét do 

anh H v n  m t nên Tò  án khôn  xem xét  iải qu ết  

  V  án ph  : N u ên đ n phải  h u án ph  l  hôn s  thẩm theo qu  đ nh  ủ  pháp 

luật  

 Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

       Áp dụn   á  Đi u 51,53, 56, 81, 82; 83; 84  uật Hôn nhân  i  đình   Đi u 147 

Bộ luật tố tụn  dân sự;  

      Xử : Ch  Đào Th  N    M đ ợ  l  hôn  nh N u  n  ạnh H. 

      V   on  hun : Gi o  h  Đào Th  N    M đ ợ  nuôi  on N u  n Hoàn  Y  sinh 

n à  06/12/2013  Gi o  nh N u  n  ạnh H đ ợ  nuôi  on N u  n  inh Q  sinh 

n à  13/11/2015  khôn  bên nào phải   p d ỡn  nuôi  on  Cả  h  M và  nh H đ u 

   qu  n đi lại thăm h i  on  hun  khôn   i đ ợ  n ăn  ản. 

      V  tài sản  hun    ôn  s     ôn  nợ:  Tò  khôn  xem xét  iải qu ết  

       V  án ph  :  h  Đào Th  N    M phải nộp 300 000đ (Ba trăm nghìn đồng) án 

ph  l  hôn s  thẩm  Đ ợ  đối tr  vào ti n tạm  n  án ph  đ  nộp th  hiện tại Biên l i 

số: 0053578 ngày 19 tháng 7 năm 2021 tại Chi  ụ  thi hành án dân sự hu ện Th O, 

TP Hà Nội  

       Án xử  ôn  kh i s  thẩm  N u ên đ n    m t    qu  n khán   áo bản án trong 

hạn 15 (m  i lăm) n à  k  t  n à  tu ên án 24/12/2021. 

       B  đ n v n  m t    qu  n khán   áo bản án tron  hạn 15 n à  k  t  n à  nhận 

đ ợ  bản án ho   k  t  n à  bản án đ ợ  niêm  ết theo qu  đ nh  ủ  pháp luật  

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND thành phố Hà Nội; 
- VKSND huyện Th O; 

- UBND    C; 

- Chi cục THADS huyện Th O;                 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu. 

 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                            Phạm Văn Khải 
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